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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TRÀ VINH


Số:                /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trà Vinh, ngày           tháng        năm 2020


BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

I. THỰC TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 

1. Thực trạng và nguyên nhân nghèo

a) Thực trạng chung về hộ nghèo, hộ cận nghèo
Triển khai thực hiện công tác Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, đầu năm 2022 tỉnh Trà Vinh có 10.207 hộ, chiếm 3,56% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh, trong đó: Hộ nghèo không có khả năng lao động: 2.749 hộ, chiếm 26,93% so với tổng số hộ nghèo; không có hộ nghèo có đối tượng người có công với cách mạng; hộ nghèo dân tộc Khmer: 6.478 hộ, chiếm 7,19% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer (chiếm 63,47% so với tổng số hộ nghèo). Hộ cận nghèo có 17.215 hộ, chiếm 6,0% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh, trong đó: Hộ cận nghèo không có khả năng lao động: 1.303 hộ, chiếm 7,57% so với tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo có đối tượng người có công với cách mạng: 105 hộ, chiếm 0,61% so với tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo dân tộc Khmer: 8.997 hộ, chiếm 9,98% so với tổng số hộ dân cư dân tộc Khmer (chiếm 52,26% so với tổng số hộ cận nghèo).
Theo kết quả sơ bộ về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022, toàn tỉnh còn 5.661 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,97% so với số hộ dân cư toàn tỉnh; trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer còn 3.410 hộ, chiếm tỷ lệ 3,80% so với hộ dân tộc Khmer; Hộ cận nghèo còn 12.089 hộ, chiếm tỷ lệ 4,22% so với số hộ dân cư.

b) Nguyên nhân nghèo

Theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, nguyên nhân nghèo và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo được xác định như sau:

- Nhóm nguyên nhân nghèo do chưa đảm bảo sinh kế, có 5.133 hộ không có đất sản xuất; 4.740 hộ không có vốn sản xuất, kinh doanh; 2.673 hộ không có lao động; 1.226 hộ không có công cụ/phương tiện sản xuất; 490 hộ không có kiến thức về sản xuất; 668 hộ không có kỹ năng lao động sản xuất; 2.361 hộ có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn…
- Nhóm nguyên nhân nghèo do thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, có: 6.043 hộ nghèo có ít nhất một người không có việc làm hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động; 3.539 hộ nghèo có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%; 294 hộ nghèo có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi; 3.870 hộ nghèo có ít nhất một người từ đủ 6 tuổi trở lên hiện không có bảo hiểm y tế (theo hướng dẫn, khi rà soát không tính đối tượng thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Hiện nay người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT nên chỉ số này không bị thiếu hụt); 2.015 hộ nghèo có ít nhất một người trong độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng; 608 hộ nghèo có ít nhất 1 trẻ em từ đủ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi; 2.858 hộ nghèo đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc; 1.245 hộ nghèo có diện tích bình quân đầu người dưới 8m2; 758 hộ nghèo không tiếp cận được nguồn nước sạch trong sinh hoạt; 5.155 hộ nghèo không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; 4.265 hộ nghèo không có thành viên nào sử dụng dịch vụ internet và 1.746 hộ nghèo không có phương tiện nào trong số các phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin: phương tiện dùng chung (Tivi, radio, máy tính để bàn, điện thoại), phương tiện cá nhân (máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh).
2. Thực trạng về công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
Triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 và các Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế; nhằm giảm bớt khó khăn cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng khi tham gia bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết(
) hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng; trong đó: hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về bảo hiểm y tế, người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác và người thuộc hộ cận nghèo (ngoài 70% ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhóm đối tượng lên 100%); hỗ trợ hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (ngoài 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhóm đối tượng lên 50%); hỗ trợ 10% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên (ngoài 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhóm đối tượng lên 40%).
Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, trong giai đoạn 2016 - 2022, toàn tỉnh đã cấp 4.462.559 thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng, với tổng số tiền 3.086.942 triệu đồng. Trong đó:

- Người thuộc hộ nghèo (bao gồm: người thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về bảo hiểm y tế và người thuộc hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế): 343.938 thẻ, số tiền 244.484 triệu đồng.
- Người thuộc hộ cận nghèo: 226.432 thẻ, số tiền 165.727 triệu đồng.
- Người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: 1.060.498 thẻ, số tiền 830.557 triệu đồng.
- Người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 1.072.091 thẻ, số tiền 775.984 triệu đồng.
- Học sinh, sinh viên: 526.915 thẻ, số tiền 112.538 triệu đồng.
- Người thuộc hộ gia đình làm nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình: 9.131 thẻ, số tiền 3.108 triệu đồng.
- Người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm người đủ 80 tuổi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng): 179.512 thẻ, số tiền 137.311 triệu đồng.

Qua kết quả triển khai thực hiện, đã khẳng định bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta. Thực tiễn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thời gian qua cho thấy, nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh, nhờ đó, nhiều gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã không bị tái nghèo do thời gian được hỗ trợ bảo hiểm y tế không phải chi trả các khoản chi phí khám chữa bệnh. 
Tuy nhiên, hiện nay các chính sách hiện hành về bảo hiểm y tế của trung ương, cũng như của tỉnh Trà Vinh chỉ hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế.

3. Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu giảm nghèo và thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo trong giai đoạn 2022 - 2025 
Thực hiện mục tiêu “Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; kịp thời đề xuất, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết ban hành các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh; trong đó có chính sách hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo (ngoài 70% ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhóm đối tượng lên 100%), hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (ngoài 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhóm đối tượng lên 50%), hỗ trợ 10% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên (ngoài 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho nhóm đối tượng lên 40%).

Với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu về giảm nghèo của tỉnh; trong năm 2022, các Sở, ban ngành tỉnh và địa phương đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo của tỉnh; theo kết quả sơ bộ về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,59% (có 4.546 hộ nghèo thoát nghèo), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,78% (có 5.126 hộ cận nghèo thoát nghèo).

Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2022-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao(
), theo đó, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 0,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo hàng năm giảm bình quân 1%; từ mục tiêu trên, dự kiến từ năm 2023 đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 12.906 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo (trong đó: 4.302 hộ nghèo và 8.604 hộ cận nghèo).

Như vậy, trong giai đoạn 2022 – 2025, toàn tỉnh có khoảng 22.578 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo (trong đó: 8.848 hộ nghèo và 13.730 hộ cận nghèo); theo kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, bình quân 01 hộ nghèo có khoảng gần 4 nhân khẩu (bình quân 3,7 người/hộ); như vậy, trong giai đoạn 2022-2025 có khoảng 83.537 người thuộc 22.578 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo. Hiện nay, hộ mới thoát nghèo chỉ được hỗ trợ cho vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và được hỗ trợ từ các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; còn lại chưa có chính sách hỗ trợ, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế là nhu cầu thiết yếu của hộ gia đình.

II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy, công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030; theo đó, tại khoản 3 mục III Nghị quyết, Tỉnh ủy có đề ra chủ trương “nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo mới thoát nghèo để ổn định cuộc sống”; để tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo ổn định cuộc sống, an tâm để tập trung lao động, phát triển sản xuất góp phần tích cực trong việc cải thiện và nâng cao mức sống của hộ mới thoát nghèo, đảm bảo hộ gia đình tiếp tục được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản sau khi thoát nghèo; việc đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết để giải quyết tốt mức độ thiếu hụt về chiều y tế, góp phần tích cực vào tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế, tiến đến tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững.
Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.
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(�) Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017;  Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


(�) Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy, công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030.






